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Số: 2430/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 686/QĐ-BHXH
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2024
Kính gửi:  Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 29/5/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 686/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Quyết định số 686/QĐ-BHXH) có bổ sung nội dung cập nhật thông tin nhân thân người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (BHXH hàng tháng) theo căn cước công dân hoặc căn cước (sau đây gọi chung là CCCD); điều chỉnh quy định về việc lập danh sách chi trả các chế độ BHTN và một số nội dung khác. Để thống nhất thực hiện tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh), BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:
I. Cập nhật, bổ sung thông tin nhân thân người hưởng BHXH hàng tháng theo CCCD
1. Một số quy định chung
- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết cập nhật thông tin nhân thân theo CCCD được thực hiện theo Quyết định số 475/QĐ-BHXH ngày 27/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH Việt Nam, Công văn số 2048/BHXH-VP ngày 05/7/2023 của BHXH Việt Nam về sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản khác liên quan, bao gồm tiếp nhận cả hồ sơ giấy và điện tử.
- Cơ quan BHXH nơi đang chi trả BHXH hàng tháng tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc cập nhật thông tin nhân thân đối với người hưởng.
- Các thông tin đã được cập nhật thống nhất theo CCCD không dùng làm căn cứ điều chỉnh lại các chế độ BHXH đã được giải quyết; không bao gồm các trường hợp người lao động mượn hồ sơ lý lịch của người khác để đi làm, tham gia đóng và hưởng BHXH (mượn hồ sơ tư pháp).
2. Trường hợp áp dụng
a) Người đang hưởng BHXH hàng tháng nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng không thống nhất với thông tin trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, có đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo CCCD.
b) Người hưởng BHXH hàng tháng chết nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng không thống nhất với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, thân nhân có đề nghị cập nhật thông tin nhân thân của người hưởng theo CCCD.
3. Phạm vi điều chỉnh
- Những thông tin không thống nhất về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư của người hưởng thể hiện trên CCCD.
- Các thông tin cập nhật, bổ sung nêu trên dùng để điều chỉnh thông tin thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); lập danh sách chi trả và xác nhận thông tin quản lý người hưởng BHXH hàng tháng trong trường hợp người hưởng có yêu cầu cấp.
4. Thành phần hồ sơ
Đề nghị thay đổi thông tin người hưởng  (Mẫu 2-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH).
5. Quy trình thực hiện
5.1. Trường hợp người đang hưởng BHXH hàng tháng hoặc thân nhân của người hưởng BHXH hàng tháng chết có đề nghị cập nhật thông tin nhân thân người hưởng theo CCCD
5.1.1. Bộ phận Một cửa
a) Tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Mục 4 Phần I văn bản này và đề nghị người nộp hồ sơ cung cấp thông tin về danh tính theo quy định tại khoản 2 Công văn số 2048/BHXH-VP; đối chiếu thông tin người hưởng trên phần mềm Hệ thống quản lý chính sách (TCS) với CSDL quốc gia về dân cư, hướng dẫn người nộp hồ sơ làm rõ trường hợp chưa đủ căn cứ xác thực để phản ánh trên Mẫu 2-CBH, sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH.
b) Tiếp nhận Xác nhận cập nhật thông tin nhân thân theo CCCD  (Mẫu số 29-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH)  do Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH lập và ký số chuyển đến để trả cho người hưởng hoặc thân nhân theo hình thức đăng ký nhận kết quả và thực hiện Lưu trữ hồ sơ theo quy định.
c) Tiếp nhận thẻ BHYT từ Phòng/Bộ phận Thu - Sổ, Thẻ để trả cho người hưởng theo hình thức đăng ký nhận kết quả.
d) Trả kết quả: Thực hiện theo quy định tại Mục 1 Phần I văn bản này.
5.1.2. Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH
a) Tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Mục 4 Phần I văn bản này từ Bộ phận Một cửa, thực hiện đối chiếu thông tin của người hưởng trên Mẫu 2-CBH với thông tin người hưởng trong CSDL xét duyệt chính sách và CSDL quốc gia về dân cư (Chức năng xác thực thông tin người hưởng với CSDL quốc gia về dân cư trên phần mềm TCS).
b) Trường hợp thông tin người hưởng trong CSDL xét duyệt chính sách đủ căn cứ xác thực với CSDL quốc gia về dân cư:
b1)  Thực hiện cập nhật thông tin nhân thân của người hưởng trên phần mềm TCS.
b2)  Lập Mẫu số 29-HSB trình lãnh đạo ký số trên phần mềm TCS; cập nhật hồ sơ trên phần mềm Tiếp nhận hồ sơ chuyển Bộ phận Một cửa.
b3)  Lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo thông tin đã được cập nhật của người hưởng theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 686/QĐ-BHXH.
b4)  Lập danh sách người chỉ tham gia BHYT  (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam)  theo thông tin đã được cập nhật của người hưởng theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 686/QĐ-BHXH.
b5)  Đối với trường hợp người hưởng từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chết: Ban hành Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo mẫu ban hành tại Công văn số 4967/BHXH-CSXH ngày 12/12/2016 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 706/QĐ-BHXH ngày 19/5/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
c) Trường hợp thông tin người hưởng trong CSDL xét duyệt chính sách chưa đủ căn cứ xác thực với CSDL quốc gia về dân cư:
c1)  Lập Danh sách người hưởng BHXH hàng tháng có thông tin do cơ quan BHXH quản lý không thống nhất với thông tin trên CSDL quốc gia về dân cư  (Mẫu số 30-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH)  chuyển tổ chức dịch vụ chi trả để thực hiện xác minh.
c2)  Phối hợp với tổ chức dịch vụ chi trả thực hiện xác minh thông tin nhân thân các trường hợp hồ sơ có thông tin sai lệch với thông tin người hưởng trong CSDL xét duyệt chính sách; hướng dẫn, đề nghị người hưởng xác nhận các nội dung không thống nhất, lập Mẫu 2-CBH gửi tới cơ quan BHXH (trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ chi trả) để có căn cứ cập nhật vào CSDL.
c3)  Tiếp nhận lại các trường hợp người hưởng sau khi được xác minh từ tổ chức dịch vụ chi trả hoặc từ người hưởng có đề nghị cập nhật thông tin theo CCCD để thực hiện theo tiết b nêu trên.
d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
e) Trong thời gian phần mềm TCS chưa đáp ứng được chức năng xác thực thông tin người hưởng với CSDL quốc gia về dân cư, Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH lập danh sách các trường hợp đã được đối chiếu với thông tin quản lý người hưởng trên phần mềm TCS (bao gồm thông tin của người hưởng như: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, mã số BHXH, số CCCD, chế độ hưởng ...) chuyển Phòng/Bộ phận TST để xác thực với CSDL quốc gia về dân cư.
e1)  Trường hợp Phòng/Bộ phận TST xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư, Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH thực hiện theo tiết b nêu trên.
e2)  Trường hợp Phòng/Bộ phận TST xác thực lỗi, chuyển lại Phòng/Bộ phận Chế độ để rà soát, bổ sung thông tin của người hưởng; Trường hợp Phòng/Bộ phận TST không xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư, Phòng/bộ phận Chế độ BHXH thực hiện theo tiết c nêu trên.
5.1.3. Phòng/Bộ phận Thu - Sổ, Thẻ
Tiếp nhận danh sách theo mẫu D03-TS từ Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH; thực hiện cấp lại thẻ BHYT đối với người hưởng theo quy định tại Quyết định số 490/QĐ-BHXH.
5.2.   Thực hiện nhiệm vụ theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; thực hiện Quy trình phối hợp số 2286/C06-TCKT với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền CSDL quốc gia về dân cư để đẩy mạnh chi trả qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt,   kết hợp cập nhật, xác thực thông tin người hưởng BHXH hàng tháng tại nơi cư trú   (triển khai từ tháng 4/2024, dự kiến hoàn thành tháng 10/2024).
a) Đối với trường hợp người hưởng có thông tin được xác thực thống nhất giữa các CSDL ngành BHXH và CSDL quốc gia về dân cư, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện cập nhật số CCCD theo CSDL Thu và quản lý Sổ, Thẻ vào dữ liệu quản lý người hưởng trong CSDL xét duyệt chính sách. BHXH tỉnh căn cứ thông tin CCCD trên Danh sách chi trả, thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin CCCD với người hưởng khi thực hiện chi trả.
b) Đối với trường hợp người hưởng có thông tin không thống nhất, BHXH Việt Nam chuyển thông tin đến BHXH tỉnh. Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH phối hợp với Phòng/Bộ phận Thu - Sổ, Thẻ chủ động rà soát dữ liệu quản lý người hưởng trong CSDL xét duyệt chính sách với CSDL Thu và quản lý Sổ, Thẻ và CSDL quốc gia về dân cư để xác định các trường hợp người hưởng có thông tin không thống nhất và thực hiện theo quy trình tại tiết c điểm 5.1.2 khoản 5.1 nêu trên.
II. Lập danh sách chi trả các chế độ BHTN
1. Về việc lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp (TCTN) đối với người hưởng tháng đầu tiên theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Quyết định số 686/QĐ-BHXH
1.1.   Chỉ lập danh sách Mẫu số C72b-HD  (ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH)  đối với người hưởng TCTN đã nhận quyết định hưởng TCTN hoặc đã thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng đầu tiên.
Thời hạn thực hiện: 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) về việc người lao động đã đến nhận quyết định hưởng hoặc đã thông báo việc tìm kiếm việc làm tháng đầu tiên.
1.2.   Giao Giám đốc BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh, thành phố rà soát lại Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan về nội dung thực hiện chính sách BHTN để thống nhất bằng văn bản các nội dung sau:
1.2.1.  Thống nhất với Trung tâm DVVL về cách thức, thời gian chuyển các quyết định, thông báo và dữ liệu điện tử về việc hưởng TCTN; thông tin người đã nhận quyết định hưởng TCTN đối với trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trực tiếp hoặc đã thông báo về việc tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tổ chức chi trả đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Điều 53 Luật Việc làm và đúng thời hạn chi trả theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Việc làm.
1.2.2.  Thời hạn hẹn người hưởng đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng đầu tiên đối với trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia phải phù hợp với thời hạn chi trả của cơ quan BHXH theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Việc làm.
1.3.   Trường hợp cơ quan BHXH và Sở LĐTBXH, Trung tâm DVVL chưa có văn bản thống nhất nội dung phối hợp trong thực hiện chính sách BHTN tại điểm 1.2 nêu trên thì:
1.3.1.  BHXH tỉnh thực hiện lập danh sách chi trả TCTN đối với người hưởng tháng đầu tiên vào ngày làm việc thứ tư (04) kể từ ngày nhận được quyết định hưởng từ Trung tâm DVVL, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Sở LĐTBXH, Trung tâm DVVL ngày cơ quan BHXH bắt đầu chi trả TCTN đối với người hưởng tháng đầu tiên để kiểm soát và thông tin kịp thời những trường hợp người hưởng không đến nhận quyết định hoặc không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm.
1.3.2.  Thống nhất trách nhiệm đối với những trường hợp phát sinh phải thu hồi do Trung tâm DVVL chuyển quyết định, thông tin tạm dừng hưởng, hủy hưởng TCTN sau thời điểm bắt đầu chi trả của cơ quan BHXH.
2. Về việc tiếp nhận bản điện tử quyết định về việc hưởng các chế độ BHTN thực hiện như sau:
2.1.   Việc tiếp nhận bản điện tử quyết định về việc hưởng các chế độ BHTN quy định tại khoản 15, khoản 18, khoản 19 và khoản 20 Điều 1 Quyết định số 686/QĐ-BHXH được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch điện tử.
2.2.   Trường hợp Sở LĐTBXH đã thực hiện ký số quyết định hưởng các chế độ BHTN, giao Giám đốc BHXH tỉnh phối hợp, thống nhất bằng văn bản với Sở LĐTBXH và Trung tâm DVVL các nội dung sau:
a) Thống nhất cách thức, thời gian chuyển và tiếp nhận bản điện tử các quyết định về hưởng các chế độ BHTN (quyết định về việc hưởng, điều chỉnh, tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng, thu hồi, bảo lưu; thông báo về việc chuyển nơi hưởng; văn bản đề nghị tiếp tục chi trả; thông báo về việc không đến nhận quyết định); Danh sách các quyết định BHTN, đối tượng không đến khai báo việc làm hàng tháng, đối tượng đăng ký học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm, không nhận quyết định (hủy quyết định hưởng BHTN) bằng phương tiện điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ theo phương án triển khai giao dịch điện tử giữa BHXH tỉnh và Trung tâm DVVL.
b) Dữ liệu điện tử về việc hưởng các chế độ BHTN do Trung tâm DVVL chuyển cơ quan BHXH thông qua phương thức giao dịch điện tử phải đảm bảo đầy đủ thông tin trên quyết định hưởng các chế độ BHTN, tạm dừng, chấm dứt, tiếp tục hưởng TCTN, thông báo chấm dứt chi trả TCTN hoặc danh sách người đủ điều kiện hưởng TCTN tháng tiếp theo… Các chỉ tiêu dữ liệu cơ bản tại Phụ lục kèm theo Công văn này và được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương sau khi thống nhất với Trung tâm DVVL.
2.3.   Kiểm tra tình trạng theo dõi việc chuyển nơi hưởng TCTN của người lao động trên phần mềm TCS khi tiếp nhận Văn bản đề nghị tiếp tục thực hiện việc chi trả TCTN và cấp thẻ BHYT cho người lao động chuyển nơi hưởng TCTN từ tỉnh khác đến; chỉ thực hiện cập nhật vào phần mềm TCS dữ liệu tiếp nhận để chi trả tiếp đối với trường hợp tỉnh chuyển đi đã thực hiện báo giảm do di chuyển hưởng trên phần mềm TCS.
3. Việc cập nhật và lập danh sách chi trả hỗ trợ học nghề tại khoản 17 và khoản 20 Điều 1 Quyết định số 686/QĐ-BHXH thực hiện như sau:
3.1.   Kiểm tra, đối chiếu với CSDL về việc tham gia BHXH bắt buộc, BHTN khi cập nhật vào hệ thống thông tin hưởng hỗ trợ học nghề của người lao động theo quyết định về việc hưởng hỗ trợ học nghề của Sở LĐTBXH để kịp thời phát hiện các trường hợp không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ học nghề.
3.2.   Tạm dừng chi trả hỗ trợ học nghề đối với trường hợp thời điểm bắt đầu học nghề của người lao động sau thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; hướng dẫn cơ sở đào tạo nghề nghiệp có văn bản đề nghị Sở LĐTBXH xem xét, điều chỉnh thời gian hưởng hỗ trợ học nghề của người lao động.
3.3.   Hướng dẫn cơ sở đào tạo nghề nghiệp sau khi đào tạo tròn tháng xong mới lập danh sách chi hỗ trợ học nghề Mẫu số C87a-HD  (ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính)  gửi cơ quan BHXH đề nghị thanh toán; đối với người lao động tham gia khóa đào tạo nghề nghiệp có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì những ngày lẻ không đủ tháng được thanh toán vào tháng học nghề cuối cùng.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn H, có quyết định hưởng hỗ trợ học nghề từ ngày 20/12/2023 đến ngày 31/3/2024. Như vậy tổng thời gian khóa học nghề của ông H là 03 tháng lẻ 12 ngày, tháng hưởng hỗ trợ học nghề của ông H được xác định như sau:
+ Ngày 25/01/2024, lập danh sách đề nghị thanh toán hỗ trợ học nghề của tháng hưởng từ ngày 20/12/2023 đến ngày 19/01/2024;
+ Ngày 25/02/2024, lập danh sách đề nghị thanh toán hỗ trợ học nghề của tháng hưởng từ ngày 20/01/2024 đến ngày 19/02/2024;
+ Ngày 25/3/2024, lập danh sách đề nghị thanh toán hỗ trợ học nghề của tháng hưởng từ ngày 20/02/2024 đến ngày 19/3/2024;
+ Ngày 25/4/2024, lập danh sách đề nghị thanh toán hỗ trợ học nghề của tháng hưởng từ ngày 20/3/2024 đến ngày 31/3/2024.
III. Chi trả tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình và cập nhật số CCCD của người lao động tại Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe    (Mẫu số 01B-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH)
Việc cập nhật tự động chi trả tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình đối với trường hợp đã được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình nhưng chưa có tên trong danh sách chi trả (khoản 7 Điều 1 Quyết định số 686/QĐ-BHXH) và cập nhật tự động số CCCD tại Mẫu số 01B- HSB (điểm 1.1 khoản 1 Điều 2 Quyết định số 686/QĐ-BHXH) được thực hiện tại thời điểm BHXH Việt Nam hướng dẫn triển khai phần mềm.
IV. Tổ chức thực hiện
1. BHXH tỉnh
1.1.   Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo, triển khai, phân cấp giải quyết, hướng dẫn BHXH huyện về việc rà soát, cập nhật thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng và thực hiện việc lập danh sách chi trả các chế độ BHXH, BHTN; quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc có liên quan.
1.2.   Khi giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH, phải kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân của người lao động trên hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH với thông tin trên CSDL quốc gia về dân cư, đối chiếu với thông tin quản lý người hưởng trong CSDL xét duyệt chính sách để kiểm tra việc hưởng các chế độ BHXH, BHTN theo nguyên tắc: không giải quyết hưởng trùng chế độ BHXH không đúng quy định, trùng thời gian đóng BHXH, BHTN; không chi trả trùng chế độ không đúng quy định; kịp thời dừng chi trả đối với người đang hưởng BHXH hàng tháng bị chết; kiểm tra tình trạng hưởng BHTN khi giải quyết hưởng chế độ tử tuất để dừng chi trả BHTN và thông báo cho Trung tâm DVVL chấm dứt hưởng BHTN theo quy định...
Trường hợp thông tin không thống nhất thì hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động, người lao động hoặc thân nhân người lao động điều chỉnh theo quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; không để tình trạng sai lệch thông tin giữa các CSDL của Ngành sau khi đã giải quyết hưởng chế độ BHXH.
1.3.   Trường hợp phát sinh tăng thu (kể cả tăng mới và truy đóng BHXH, BHTN), khi thực hiện đồng bộ dữ liệu, cấp mã số BHXH, cộng nối thời gian công tác, gộp sổ BHXH phải thực hiện rà soát, kiểm tra lịch sử hưởng BHTN, BHXH một lần, hưu trí để kịp thời phát hiện các trường hợp có thời gian truy thu, truy đóng BHXH trùng với thời gian hưởng chế độ BHXH, BHTN, vi phạm điều kiện hưởng BHXH một lần; phát hiện thời gian đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH của người lao động đề nghị gộp sổ BHXH đã hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần, BHTN... để xử lý nghiệp vụ theo quy định.
Giao Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ để quy định cụ thể trình tự, biểu mẫu cung cấp thông tin giữa các bộ phận nghiệp vụ đối với các trường hợp này và trách nhiệm của từng Phòng/Bộ phận trong việc thu hồi tiền hưởng các chế độ BHXH, BHTN gắn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của từng Phòng/Bộ phận.
1.4.   Đối với các trường hợp phần mềm nghiệp vụ có cảnh báo khi thực hiện các nghiệp vụ thu, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN (bao gồm cả truy thu, truy đóng) và cấp sổ BHXH; giải quyết hưởng các chế độ BHXH, lập danh sách chi trả các chế độ BHXH, BHTN: Phải kiểm tra kỹ thông tin liên quan đến cảnh báo lỗi, chỉ thực hiện bước tiếp theo của quy trình nghiệp vụ đối với các trường hợp được xác định đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam; Cán bộ ở vị trí việc làm nào bỏ qua cảnh báo, không rà soát dẫn đến phát sinh thu hồi tiền hưởng các chế độ BHXH, BHTN hoặc dẫn đến không kịp thời phát hiện các trường hợp hưởng sai quy định thì phải chịu trách nhiệm trong việc thu hồi tiền hưởng các chế độ BHXH, BHTN.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin:  Điều chỉnh, bổ sung chức năng trong các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện quy định tại văn bản này, đồng thời có giải pháp kỹ thuật nhằm quản lý chặt chẽ và liên thông các CSDL của Ngành đáp ứng yêu cầu quản lý, phòng chống thất thu, thất thoát quỹ BHXH, BHTN. Trong thời gian phần mềm chưa hoàn thiện, phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án hỗ trợ đối chiếu, rà soát dữ liệu định kỳ để kịp thời phát hiện các nguy cơ, rủi ro trong thực hiện chính sách BHXH, BHTN.
3. Ban Thực hiện chính sách BHXH:  Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra BHXH tỉnh trong việc giải quyết chế độ BHXH, lập danh sách chi trả các chế độ BHXH, BHTN; theo dõi, tổng hợp vướng mắc của BHXH tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ngành phương án xử lý, tháo gỡ.
4. Các đơn vị liên quan:  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH triển khai tổ chức thực hiện. Chủ động rà soát các quy trình, phần mềm nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý để đề xuất, sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ và công tác quản lý của Ngành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH tỉnh phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH BQP, CAND;
- Lưu: VT, CSXH.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn
PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/07/2024 của BHXH Việt Nam)
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …..TCTN.../DS - DVVL
…......., ngày  tháng  năm 20
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NHẬN QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HẰNG THÁNG - THÁNG …/… (ĐỢT ….)
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Số     CCCD
Ngày cấp
Nơi cấp
Mã số     BHXH
Số     QĐ
Ngày ban hành QĐ
Tổng số tháng đóng BHTN
Mức hưởng hằng tháng
Số tháng hưởng
Thời gian
Số tháng đóng BHTN được bảo lưu
Số tài khoản ATM
Ngân hàng
Nơi nhận TCTN
Chỗ ở hiện nay
Ngày người     lao động nhận QĐ
Ngày TT DVVL chuyển QĐ hưởng cho cơ quan BHXH
Đợt chuyển QĐ hưởng cho cơ quan BHXH
Ghi chú
Nam (1)
Nữ (2)
Từ ngày
Đến ngày
1
2
…
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn ghi biểu:
- Danh sách được lập đối với người lao động đã đến nhận QĐ hưởng TCTN trong trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN trực tiếp và người lao động đã đến khai báo việc làm tháng đầu tiên trong trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN qua cổng DVC Quốc gia
- Giới tính: Nam ghi "1", Nữ ghi "2"
- Nơi nhận TCTN: trường hợp nhận tiền mặt thì ghi rõ nơi nhận trợ cấp là Bưu cục nào theo Danh sách đại diện chi trả do cơ quan BHXH cung cấp
- Ngày nhận QĐ: trường hợp nộp hồ sơ qua cổng DVC Quốc gia thì ghi ngày người lao động đến khai báo tìm kiếm việc làm tháng đầu tiên
PHỤ LỤC II
(Ban hành kèm theo Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/07/2024 của BHXH Việt Nam)
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …..TCTN.../DS - DVVL
…......., ngày  tháng  năm 20
DANH SÁCH HỦY QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - THÁNG …/… (ĐỢT ….)
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Số     CCCD
Mã số     BHXH
Số QĐ hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ hưởng
Tổng số tháng đóng BHTN
Mức hưởng hằng tháng
số tháng hưởng
Thời gian
Số tháng đã chi
Số QĐ hủy hưởng TCTN
Ngày ban     hành QĐ   hủy
Lý do
Số tháng phải thu hồi
Số tiền phải thu hồi
Số tháng đóng BHTN được bảo lưu
Ghi chú
Nam (1)
Nữ (2)
Từ ngày
Đến ngày
1
2
…
Hướng dẫn ghi biểu: Giới tính: Nam ghi "1", Nữ ghi "2"
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC III
(Ban hành kèm theo Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/07/2024 của BHXH Việt Nam)
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …..TCTN.../DS - DVVL
…......., ngày  tháng  năm 20
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - THÁNG …/… (ĐỢT ….)
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Số     CCCD
Chỗ ở hiện nay
Mã số     BHXH
Số QĐ hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ hưởng
Tổng số tháng hưởng
Thời gian
Tổng số tháng đã hưởng
Tạm dừng hưởng từ ngày
Số QĐ tạm dừng hưởng TCTN
Ngày ban     hành QĐ tạm dừng hưởng
Lý do tạm dừng hưởng
Ghi chú
Nam (1)
Nữ (2)
Từ ngày
Đến ngày
1
2
…
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn ghi biểu: Giới tính: Nam ghi "1", Nữ ghi "2"
PHỤ LỤC IV
(Ban hành kèm theo Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/07/2024 của BHXH Việt Nam)
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …..TCTN.../DS - DVVL
…......., ngày  tháng  năm 20
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - THÁNG …/… (ĐỢT ….)
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Số     CCCD
Chỗ ở hiện nay
Mã số     BHXH
Số QĐ hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ hưởng
Tổng số tháng hưởng
Thời gian
Số QĐ tạm dừng hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ tạm dừng hưởng
Tạm dừng hưởng từ ngày
Số QĐ tiếp tục hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ tiếp tục hưởng
Lý do tiếp tục hưởng
Được tiếp tục     hưởng từ ngày
Số tháng được hưởng TCTN còn lại
Ghi chú
Nam (1)
Nữ (2)
Từ ngày
Đến ngày
1
2
…
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn ghi biểu: Giới tính: Nam ghi "1", Nữ ghi "2"
PHỤ LỤC V
(Ban hành kèm theo Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/07/2024 của BHXH Việt Nam)
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …..TCTN.../DS - DVVL
…......., ngày  tháng  năm 20
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - THÁNG …/… (ĐỢT ….)
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Số     CCCD
Chỗ ở hiện nay
Mã số     BHXH
Số QĐ hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ hưởng
Tổng số tháng đóng BHTN
Mức hưởng hằng tháng
Tổng số tháng hưởng
Thời gian
Tổng số tháng đã hưởng
Số QĐ chấm dứt hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ chấm dứt
Lý do
Chấm dứt hưởng kề từ ngày
Số tháng phải thu hồi
Số tiền phải thu hồi
Số tháng đóng BHTN được bảo lưu
Ghi chú
Nam (1)
Nữ (2)
Từ ngày
Đến ngày
1
2
…
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn ghi biểu: Giới tính: Nam ghi "1", Nữ ghi "2"
PHỤ LỤC VI
(Ban hành kèm theo Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/07/2024 của BHXH Việt Nam)
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …..TCTN.../DS - DVVL
…......., ngày  tháng  năm 20
DANH SÁCH CHẤM DỨT CHI TRẢ DO CHUYỂN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - THÁNG …/… (ĐỢT ….)
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Số     CCCD
Mã số     BHXH
Số QĐ hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ hưởng
Mức hưởng hằng tháng
Thời gian
Tổng số tháng đã hưởng
Số CV thông báo chấm dứt chi trả
Ngày CV Thông báo
Số tháng còn lại chưa nhận
Chuyển hưởng đến tỉnh/thành phố
Ghi chú
Nam (1)
Nữ (2)
Từ ngày
Đến ngày
1
2
…
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn ghi biểu: Giới tính: Nam ghi "1", Nữ ghi "2"
PHỤ LỤC VII
(Ban hành kèm theo Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/07/2024 của BHXH Việt Nam)
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …..TCTN.../DS - DVVL
…......., ngày  tháng  năm 20
DANH SÁCH TIẾP TỤC CHI TRẢ DO CHUYỂN ĐẾN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - THÁNG …/… (ĐỢT ….)
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Số     CCCD
Mã số     BHXH
Số QĐ hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ hưởng
Mức hưởng hằng tháng
Thời gian
Tổng số tháng đã hưởng
Số CV thông báo tiếp     tục chi trả
Ngày CV Thông báo
Số tháng còn lại chưa nhận
Chuyển hưởng từ tỉnh/thành phố
Ghi chú
Nam (1)
Nữ (2)
Từ ngày
Đến ngày
1
2
…
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn ghi biểu: Giới tính: Nam ghi "1", Nữ ghi "2"
PHỤ LỤC VIII
(Ban hành kèm theo Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/07/2024 của BHXH Việt Nam)
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …..HTHN.../DS - DVVL
…......., ngày  tháng  năm 20
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG HỖ TRỢ HỌC NGHỀ - THÁNG …/… (ĐỢT ….)
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Số     CCCD
Ngày cấp
Nơi cấp
Mã số     BHXH
Số QĐ hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ hưởng TCTN
Số QĐ hưởng hỗ trợ học nghề
Ngày ban hành QĐ hưởng HTHN
Số tháng hưởng HTHN
Mức hưởng HTHN hằng tháng
Tên cơ sở đào tạo nghề
Địa chỉ cơ sở đào tạo nghề
Khóa học
Thời điểm bắt đầu tham gia học nghề
Ghi chú
Nam (1)
Nữ (2)
Từ ngày
Đến ngày
1
2
…
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn ghi biểu:
- Giới tính: Nam ghi "1", Nữ ghi "2"
- Thời điểm bắt đầu tham gia học nghề: Trường hợp tham gia khóa học nghề đang được cơ sở đào tạo thực hiện thì phải ghi rõ thời điểm bắt đầu tham gia học nghề.
PHỤ LỤC IX
(Ban hành kèm theo Công văn số 2430/BHXH-CSXH ngày 19/07/2024 của BHXH Việt Nam)
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …..TCTN.../DS - DVVL
…......., ngày  tháng  năm 20
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI TIỀN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - THÁNG …/… (ĐỢT ….)
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Số     CCCD
Mã số     BHXH
Số QĐ hưởng TCTN
Ngày ban hành QĐ hưởng
Tổng số tháng đóng BHTN
Mức hưởng hằng tháng
Tổng số tháng hưởng
Thời gian
Số QĐ chấm dứt hưởng TCTN
Ngày ban     hành QĐ chấm dứt
Tổng số tiền TCTN theo QĐ hưởng
Số tiền TCTN bị thu hồi
Lý do
Ghi chú
Nam (1)
Nữ (2)
Từ ngày
Đến ngày
1
2
…
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn ghi biểu: Giới tính: Nam ghi "1", Nữ ghi "2"

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




